
Stt Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Địa chỉ

Dạng 

khuyết tật

Mức độ khuyết 

tật
Ghi chú

1 Từ Thị Thanh Thảo 23/7/2020  Nữ Hà Tây Trí tuệ Đặc biệt nặng

2 Nguyễn Thị Bữu 01/01/1935 Nữ Bích Hà Vận động Nặng

3 Nguyễn Nguyên Thịnh 30/08/1993 Nam
Châu Sơn 

1
Vận động Nặng

4 Lê Phú Khuyến 19/05/1990 Nam
Xuân 

Diệm

Thần kinh, 

tâm thần
Đặc biệt nặng

5 Huỳnh Văn Khôi 05/09/2012 Nam
Đông 

Quang

Thần kinh, 

tâm thần
Nặng

6 Phạm Thị Thu 01/01/1945 Nữ
Xuân 

Diệm
Vận động Đặc biệt nặng

7 Trương Hối 24/12/1931 Nam
Xuân 

Diệm
Vận động Đặc biệt nặng

8 Trần Phước Năm 20/06/1946 Nam
Viêm Tây 

1
Vận động Đặc biệt nặng

9 Lê Tự Sang 12/12/1970 Nam
Viêm Tây 

1
Vận động Đặc biệt nặng

10 Trần Phước Quang 11/06/1969 Nam
Viêm Tây 

1
Vận động Nhẹ

11 Nguyễn Thị Muộn 20/11/1941 Nữ Đông Hồ Vận động Đặc biệt nặng

12 Nguyễn Thị Ngọt 03/07/1948 Nữ Bích Trâm Vận động Đặc biệt nặng

13 Nguyễn Thị Hiệp 10/10/1956 Nữ Thái Cẩm Vận động Nhẹ

14 Nguyễn Hồng Đức 20/9/1989 Nam Đông Hồ Vận động Nặng

15 Nguyễn Xuân Dũng 05/05/1962 Nam Bích Hà Vận động Đặc biệt nặng
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